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Foreword

This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Pyhä Raamattu (1938) and Kinh Thánh Việt năm (1934) in a parallel translation. And it holds a total of 23,128 references linking up all the books, chapters and verses. It includes a read and navigation friendly format of the texts. Here you will find each verse printed in parallel in the English - Finnish - Vietnamese (bbe-r1938-vie) order. 


How the general Bible-navigation works:


 
			A Testament has an index of its books. 
 
			Each book has a reference to The Testament it belongs to. 
 
			Each book has a reference to the previous and or next book. 
 
			Each book has an index of its chapters. 
 
			Each chapter has a reference to the book it belongs to. 
 
			Each chapter reference the previous and or next chapter. 
 
			Each chapter has an index of its verses. 
 
			Each verse is numbered and reference the chapter it belongs to. 
 
			Each verse starts on a new line for better readability. 
 
			Any reference in an index brings you to the location. 
 
			The Built-in table of contents reference all books in all formats. 
 

We believe we have built one of the best if not the best navigation there is to be found in an ebook such as this! It puts any verse at your fingertips and is perfect for the quick lookup. And the combination of Bible in Basic English and Pyhä Raamattu and Kinh Thánh Việt năm and its navigation makes this ebook unique. 


Emphasized Bible

The following is an excerpt from Wikipedia:


Rotherham's Emphasized Bible (abbreviated EBR to avoid confusion with the REB) is a translation of the Bible that uses various methods, such as "emphatic idiom" and special diacritical marks, to bring out nuances of the underlying Greek, Hebrew, and Aramaic texts. It was produced by Joseph Bryant Rotherham, a bible scholar and minister of the Churches of Christ, who described his goal as "placing the reader of the present time in as good a position as that occupied by the reader of the first century for understanding the Apostolic Writings."


The New Testament Critically Emphasised was first published in 1872. However, great changes occurred in textual criticism during the last half of the 19th century culminating in Brooke Foss Westcott's and Fenton John Anthony Hort's Greek text of the New Testament. This led Rotherham to revise his New Testament twice, in 1878 and 1897, to stay abreast of scholarly developments.


The entire Bible with the Old Testament appeared in 1902. Rotherham based his Old Testament translation on Dr. C. D Ginsburg's comprehensive Masoretico-critical edition of the Hebrew Bible that anticipated readings now widely accepted.


Rotherham's translation has stayed in print over the years because of the wealth of information it presents. John R Kohlenberger III says in his preface to the 1994 printing, "The Emphasized Bible is one of the most innovative and thoroughly researched translations ever done by a single individual. Its presentation of emphases and grammatical features of the original languages still reward careful study."


Pyhä Raamattu 1938

Tämä on otettu Wikipedia:


Pyhä Raamattu, yleisesti myös Raamattu sekä evankelis-luterilaisen kirkon käyttämissä yhteyksissä myös vanha kirkkoraamattu on Raamatun suomennos, joka otettiin käyttöön kokonaisuudessaan vuonna 1938. Tämä raamatunkäännös on käytössä paikoittain nykyäänkin ja se on tekijänoikeuksista vapautettu teos.Kirkkohistorian professori Simo Heinisen mukaan Mikael Agricolan käännöstyön jälki näkyi vielä vuoden 1938 Raamatussa. Rovasti ja kirjailija Risto Santala kirjoittaa vuoden 1938 käännöksestä: ”Edellisen Kirkkoraamattumme kielellinen ja merkitysopillinen taso ovat olleet niin kovaa luokkaa, että sitä voitaneen pitää yhtenä maailman parhaista käännöksistä.”


Käännöksen tekeminen kesti 80 vuotta ja sen aikana myös osa käännökseen kohdistuneista vaatimuksista ja tavoitteista muuttui. Käännöskomitea asetettiin Keisarillisen Suomen senaatin(johdossa Aleksanteri II ja Johan Mauritz Nordenstam) päätöksellä 11. huhtikuuta 1861. Siihen kuului arvovaltaisia jäseniä, kuten professori A. W. Ingman. Komitean puheenjohtaja oli professori Gabriel Geitlin. Tarkoituksena oli, Ingmanin aikaisempaa, Koetusraamattu 1859 käännöstä apuna käyttäen tehdä tarvittavat korjaukset ja muutokset Raamatun alkutekstin pohjalta. Komitean saamat ohjeet olivat kuitenkin epämääräiset sekä työtavoista oltiin erimielisiä. Vanhan testamentin käännösehdotus valmistui, mutta ei saanut kirkolliskokouksen hyväksyntää. Komitea hajaantui vuonna 1886, kun kirkolliskokous hylkäsi ehdotuksen.


Kirkolliskokous asetti samana vuonna uuden raamatunkäännöskomitean, joka keskittyi lähinnä Uuden testamentin kääntämiseen. Tärkeät välityöt olivat vuoden 1906 evankeliumisuomennos sekä vuoden 1913 Uuden testamentin väliaikainen suomennos. Käännöksen pohjana käytettiin kreikankielistä alkutekstiä. Lopullisen ehdotuksen laati vuosina 1920–1930 neljän hengen komitea: A. F. Puukko, Aug. F. Peltonen, Juho Mannermaa ja Otto Manninen. Tarkoituksena oli saada raamatunkäännöstyö lopulta valmiiksi. Tärkeänä pidettiin vanhan Raamatussa käytetyn kielen suurempaa huomioon ottamista ja kieliasun yhtenäistämistä. Monista raamattukieltä kahlinneista vieraista piirteistä päästiin lopulta eroon. Pohjateksteinä olivat sekä Vanhan että Uuden testamentin osalta tieteellisesti toimitetut laitokset. Tunnettua kuitenkin on, että komitean työn kantavana periaatteena oli:


»Raamattu- ja kirkkokielemme, joka on suomalaisen kirjakielen vanhin ja samalla mitä arvokkain tyylilaji, tulee kaiketi saada säilyä ja kehittyä omalla pohjallansa.»


Kinh Thánh tiếng Việt năm 1934

 Trích nguồn từ Wikipedia:

 
Chữ Quốc ngữ chữ Quốc ngữ được chuẩn hóa vào thế kỷ 17 bởi nhà truyền giáo dòng Tên Alexandre de Rhodes, dẫn đến việc các linh mục dòng Tên in những văn bản về Cơ đốc giáo bằng tiếng Việt vào năm 1651, nhưng không phải là Kinh Thánh. Một số trích đoạn Tân Ước đã được dịch và in ra trong các sách giáo lý vấn đáp ở Thái Lan năm 1872. Jean Bonet (1844-1907), làm việc ở viện nghiên cứu ngôn ngữ quốc gia và nền văn minh phương đông, đã dịch Phúc Âm Luca từ tiếng Pháp sang tiếng Việt vào năm 1890 cho Công ước Tin Lành ở Paris.


Năm 1916, Nhà thờ Thiên chúa giáo đã công bố cuốn Kinh thánh song ngữ tiếng Latin và tiếng Việt được viết bởi Albert Schlicklin, được biết đến dưới tên tiếng Việt là Cố Chính Linh ở Hiệp hội các Hội Truyền giáo Paris. Cố Chính Linh, phiên bản được viết bởi Cố Chính Linh @ {encode: Cố Chính Linh} vẫn là bản Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất của những người Công giáo vào những năm 1970.


Tổ chức Hiệp hội Kinh Thánh Anh và Hiệp hội kinh thánh Nước ngoài ở Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 1890. Bản dịch đầu tiên của hiệp hội từ tiếng Hy Lạp, và vẫn là phiên bản tiếng Quan Thoại chuẩn của Việt Nam, do William Cadman biên dịch (Tân Ước 1923, Cựu Ước 1926). Ông làm việc cho Kitô hữu và Liên minh Truyền giáo (CMA) và hợp tác với Hiệp hội Kinh Thánh Anh và Hiệp hội kinh thánh Nước ngoài. Toàn bộ Kinh thánh đều được xuất bản năm 1934 và được Hiệp hội Kinh thánh Việt Nam xuất bản dưới dạng phiên bản cũ.


Our Bible Introduction

Gods word is surely the most wonderful and astounding text given mankind throughout all time. Only a thourough study of it can unlock its secrets. We believe it is critical, not just in this time and age, to understand Gods nature. At present everything seems to be upside down, where good is bad and bad is good. Our direction and compass is knowing God wrote His word to stand the test of time since He clearly wrote it prophetically, seeing the end from the beginning. How do we know? We know because He has confirmed many of the events that are happening in the world and have happened even within our own small lifespan. God has spoken of and prophecied about world wide events in The Bible and these prophecies are unique. You will not find anything like The Bible on planet Earth with such mindblowing accuracy and precision. But on a smaller level, each man and woman needs to make up their mind and walk out that which God tells them. That is when we have the signs and wonders following, by acting upon and putting our trust in The word of God, The Bible. It is indeed written that Jesus Christ is the author of our faith and what more can we ask for. I have personally seen people healed from incurable sicknesses such as HIV. Through the authority Jesus gave us I have cast out Demons, seen metal disappear from a body and be replaced with normal bones. I have set people free from the smallest sickness to terminal sickness and I can testify of the immense joy that follows a battle fought and won! There are many witnesses of the signs and wonders that will happen to anyone who choose to believe God and dares to walk the talk. Surely, The Body of Christ is active and alive and God is good to His children! But we need to heed His word and seek the knowledge He has for us. Not just through the word, but through closeness with God and active fellowship with our brothers and sisters. The Holy Spirit will always confirm The Truth that Jesus Christ of Nazareth wants to share with us.


But do not just take this for granted. Gods word can surely be dug into, tested, verified and found worthy. But for you to incorporate it into your life and see the reality of it, requires faith. Living faith, not dead faith. A heartbeat at a time, day by day, feeding upon The Word of God and enjoying the fruit of The Spirit. When we ask God, pursuit the truth He has set before us, He will surely answer in time. Do not think it will lead you to nowhere, cause it will not. This is not just some senseless gong ho as unbelievers will have it, sprinkled with nice stories of miracles and what not. Far from it. We have seen this time and time again. The truth is singular and our creator is true and The One and only "I AM". There are no multiple Gods here, that is a lie from the devil. Neither is God a floating self-aware entity made up by every living being. Earth, or Gaia as many calls it is a fiction and a fairytale. How we have stumbled, fallen and seen death all around us, but never did it enlighten us until Jesus Christ of Nazareth came and showed us the truth and nothing but the truth. He is surely the way, the truth and the life. Unless a person walks it out according to Gods knowledge, that person will continue sleepwalking until the very end. Such an end would be sad to say the least. Wake up now and taste the goodness of God and draw close to Him and He will draw close to you! And if you have already woken up, but are walking around feeling sleepy: *fight* in order to not fall asleep again, seek Father with all your heart, mind and soul and be vigilant in doing so! Even so, I must admit I have no clue as to how God has managed to put together The Bible in the way He has. To my own intellect I looked at The Bible as flawed, beyond repair and full of tairytales. But that was before I received Jesus Christ as my Lord and Savior and experienced the power of God through an evangelist who took The Bible literal. The signs and wonders have not stopped since. Not because of me, but because God never changes and He has clearly showed that He wants everyone saved! Hands down, this is the best news I have ever heard and experienced! Love your God with all your heart, with all your might and everthing you are and you will surely conquer whatever comes against you, no matter the size or seeming severity. God seeks your heart, your attention and your affection. Through Him you will overcome the desires and the lusts of this world and live a life of abundance into eternity. 


Please forgive me for being so blunt and straight forward. I sincerely wish for you all to be and walk in the blessing God has for you. Some of you are even walking in what feels like a desert, but remember that God will chastise those He loves. Not because He hates us, on the contrary. He is our Father if we let Him, and He will always see to it that as long as we listen to Him we will carry more fruit. And sometimes a time in the desert is needed. Even so, please fear not, because God is surely on your side when you seek Him with all your heart. Surely nothing is impossible with our Father in heaven. If He has spoken it will come to pass! All Glory to God!!


How to contact us!

If you have any questions or suggestions or just want to connect, you can send us an email at telluz@gmail.com or use the Telegram Messenger App and send Norioz a message. Please note that you need to write in either English or Norwegian when you contact us. If you appreciate what we do and want to receive our newsletter please go to http://eepurl.com/b9q2SL and subscribe! Our main website is TruthBeTold Ministry and from there you can find out more about us! If you want to donate to help us in our work please use paypal.me/JHalseth.


God bless you!




TruthBeTold Ministry


Norway 2012-2017
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 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 


 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.


 Gia phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham.




 


 The son of Abraham was Isaac; and the son of Isaac was Jacob; and the sons of Jacob were Judah and his brothers; 


 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;


 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.




 


 And the sons of Judah were Perez and Zerah by Tamar; and the son of Perez was Hezron; and the son of Hezron was Ram; 


 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;


 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram;




 


 And the son of Ram was Amminadab; and the son of Amminadab was Nahshon; and the son of Nahshon was Salmon; 


 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;


 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.




 


 And the son of Salmon by Rahab was Boaz; and the son of Boaz by Ruth was Obed; and the son of Obed was Jesse; 


 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;


 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;




 


 And the son of Jesse was David the king; and the son of David was Solomon by her who had been the wife of Uriah; 


 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;


 Gie-sê sanh vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.




 


 And the son of Solomon was Rehoboam; and the son of Rehoboam was Abijah; and the son of Abijah was Asa; 


 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;


 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;




 


 And the son of Asa was Jehoshaphat; and the son of Jehoshaphat was Joram; and the son of Joram was Uzziah; 


 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;


 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.




 


 And the son of Uzziah was Jotham; and the son of Jotham was Ahaz; and the son of Ahaz was Hezekiah; 


 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;


 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.




 


 And the son of Hezekiah was Manasseh; and the son of Manasseh was Amon; and the son of Amon was Josiah; 


 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;


 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a.




 


 And the sons of Josiah were Jechoniah and his brothers, at the time of the taking away to Babylon. 


 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.


 Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.




 


 And after the taking away to Babylon, Jechoniah had a son Shealtiel; and Shealtiel had Zerubbabel; 


 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;


 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;




 


 And Zerubbabel had Abiud; and Abiud had Eliakim; and Eliakim had Azor; 


 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;


 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô.




 


 And Azor had Zadok; and Zadok had Achim; and Achim had Eliud; 


 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;


 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;




 


 And Eliud had Eleazar; and Eleazar had Matthan; and Matthan had Jacob; 


 Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;


 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;




 


 And the son of Jacob was Joseph the husband of Mary, who gave birth to Jesus, whose name is Christ. 


 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.


 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Ðức Chúa Jêsus, gọi là Christ.




 


 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David to the taking away to Babylon, fourteen generations; and from the taking away to Babylon to the coming of Christ, fourteen generations. 


 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.


 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Ða-vít, hết thảy cho mười bốn đời; từ Ða-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.




 


 Now the birth of Jesus Christ was in this way: when his mother Mary was going to be married to Joseph, before they came together the discovery was made that she was with child by the Holy Spirit. 


 Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.


 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.




 


 And Joseph, her husband, being an upright man, and not desiring to make her a public example, had a mind to put her away privately. 


 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.


 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.




 


 But when he was giving thought to these things, an angel of the Lord came to him in a dream, saying, Joseph, son of David, have no fear of taking Mary as your wife; because that which is in her body is of the Holy Spirit. 


 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.


 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh.




 


 And she will give birth to a son; and you will give him the name Jesus; for he will give his people salvation from their sins. 


 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."


 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.




 


 Now all this took place so that the word of the Lord by the prophet might come true, 


 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:


 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lṀ�i Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:




 


 See, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel, that is, God with us. 


 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.


 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.




 


 And Joseph did as the angel of the Lord had said to him, and took her as his wife; 


 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä


 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;




 


 And he had no connection with her till she had given birth to a son; and he gave him the name Jesus. 


 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.


 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.
Matthew 2

⇈ 


↥  


↤  


↦ Matthew 3 
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 Now when the birth of Jesus took place in Beth-lehem of Judaea, in the days of Herod the king, there came wise men from the east to Jerusalem, 


 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,


 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,




 


 Saying, Where is the King of the Jews whose birth has now taken place? We have seen his star in the east and have come to give him worship. 


 ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."


 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.




 


 And when it came to the ears of Herod the king, he was troubled, and all Jerusalem with him. 


 Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.


 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.




 


 And he got together all the chief priests and scribes of the people, questioning them as to where the birth-place of the Christ would be. 


 Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.


 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu.




 


 And they said to him, In Beth-lehem of Judaea; for so it is said in the writings of the prophet, 


 He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:


 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:




 


 You Beth-lehem, in the land of Judah, are not the least among the chiefs of Judah: out of you will come a ruler, who will be the keeper of my people Israel. 


 'Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia'."


 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.




 


 Then Herod sent for the wise men privately, and put questions to them about what time the star had been seen. 


 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.


 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào.




 


 And he sent them to Beth-lehem and said, Go and make certain where the young child is; and when you have seen him, let me have news of it, so that I may come and give him worship. 


 Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan".


 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.




 


 And after hearing the king, they went on their way; and the star which they saw in the east went before them, till it came to rest over the place where the young child was. 


 Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.


 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.




 


 And when they saw the star they were full of joy. 


 Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti.


 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.




 


 And they came into the house, and saw the young child with Mary, his mother; and falling down on their faces they gave him worship; and from their store they gave him offerings of gold, perfume, and spices. 


 Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.


 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.




 


 And it was made clear to them by God in a dream that they were not to go back to Herod; so they went into their country by another way. 


 Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.


 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.




 


 And when they had gone, an angel of the Lord came to Joseph in a dream, saying, Get up and take the young child and his mother, and go into Egypt, and do not go from there till I give you word; for Herod will be searching for the young child to put him to death. 


 Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet".


 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.




 


 So he took the young child and his mother by night, and went into Egypt; 


 Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.


 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.




 


 And was there till the death of Herod; so that the word of the Lord through the prophet might come true, Out of Egypt have I sent for my son. 


 Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani".


 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.




 


 Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, was very angry; and he sent out, and put to death all the male children in Beth-lehem and in all the parts round about it, from two years old and under, acting on the knowledge which he had got with care from the wise men. 


 Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut.


 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.




 


 Then the word of Jeremiah the prophet came true, 


 Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo:


 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng:




 


 In Ramah there was a sound of weeping and great sorrow, Rachel weeping for her children, and she would not be comforted for their loss. 


 "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole".


 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.




 


 But when Herod was dead, an angel of the Lord came in a dream to Joseph in Egypt, 


 Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä


 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:




 


 Saying, Get up and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: because they who were attempting to take the young child's life are dead. 


 ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä".


 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.




 


 And he got up, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. 


 Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan.


 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.




 


 But when it came to his ears that Archelaus was ruling over Judaea in the place of his father Herod, he was in fear of going there; and God having given him news of the danger in a dream, he went out of the way into the country parts of Galilee. 


 Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti Galilean alueelle.


 Song khi nghe vua A-chê-la -u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Ðức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,




 


 And he came and was living in a town named Nazareth: so that the word of the prophets might come true, He will be named a Nazarene. 


 Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi".


 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.
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 And in those days John the Baptist came preaching in the waste land of Judaea, 


 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa


 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,




 


 Saying, Let your hearts be turned from sin; for the kingdom of heaven is near. 


 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".


 rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!




 


 For this is he of whom Isaiah the prophet said, The voice of one crying in the waste land, Make ready the way of the Lord, make his roads straight. 


 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."


 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài.




 


 Now John was clothed in camel's hair, with a leather band about him; and his food was locusts and honey. 


 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.


 Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng.




 


 Then Jerusalem and all Judaea went out to him, and all the people from near Jordan; 


 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,


 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người;




 


 And they were given baptism by him in the river Jordan, saying openly that they had done wrong. 


 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.


 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.




 


 But when he saw a number of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, Offspring of snakes, at whose word are you going in flight from the wrath to come? 


 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?


 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?




 


 Let your change of heart be seen in your works: 


 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,


 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,




 


 And say not to yourselves, We have Abraham for our father; because I say to you that God is able from these stones to make children for Abraham. 


 Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.


 và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Ðức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.




 


 And even now the axe is put to the root of the trees; every tree then which does not give good fruit is cut down, and put into the fire. 


 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.


 Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.




 


 Truly, I give baptism with water to those of you whose hearts are changed; but he who comes after me is greater than I, whose shoes I am not good enough to take up: he will give you baptism with the Holy Spirit and with fire: 


 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.


 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Ðấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Ðấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa.




 


 In whose hand is the instrument with which he will make clean his grain; he will put the good grain in his store, but the waste will be burned up in the fire which will never be put out. 


 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."


 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.




 


 Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan, to be given baptism by him. 


 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.


 Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem.




 


 But John would have kept him back, saying, It is I who have need of baptism from you, and do you come to me? 


 Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"


 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng:




 


 But Jesus made answer, saying to him, Let it be so now: because so it is right for us to make righteousness complete. Then he gave him baptism. 


 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.


 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.




 


 And Jesus, having been given baptism, straight away went up from the water; and, the heavens opening, he saw the Spirit of God coming down on him as a dove; 


 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.


 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.




 


 And a voice came out of heaven, saying, This is my dearly loved Son, with whom I am well pleased. 


 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".


 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.
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 Then Jesus was sent by the Spirit into the waste land to be tested by the Evil One. 


 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.


 Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.




 


 And after going without food for forty days and forty nights, he was in need of it. 


 Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.


 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.




 


 And the Evil One came and said to him, If you are the Son of God, give the word for these stones to become bread. 


 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi".


 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.




 


 But he made answer and said, It is in the Writings, Bread is not man's only need, but every word which comes out of the mouth of God. 


 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'."


 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.




 


 Then the Evil One took him to the holy town; and he put him on the highest point of the Temple and said to him, 


 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle


 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,




 


 If you are the Son of God, let yourself go down; for it is in the Writings, He will give his angels care over you; and, In their hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone. 


 ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."


 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.




 


 Jesus said to him, Again it is in the Writings, You may not put the Lord your God to the test. 


 Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."


 Ðức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.




 


 Again, the Evil One took him up to a very high mountain, and let him see all the kingdoms of the world and the glory of them; 


 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston


 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;




 


 And he said to him, All these things will I give you, if you will go down on your face and give me worship. 


 ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua".


 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.




 


 Then said Jesus to him, Away, Satan: for it is in the Writings, Give worship to the Lord your God and be his servant only. 


 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman'."


 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.




 


 Then the Evil One went away from him, and angels came and took care of him. 


 Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.


 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.




 


 Now when it came to his ears that John had been put in prison, he went away to Galilee; 


 Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan.


 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê.




 


 And going away from Nazareth, he came and made his living-place in Capernaum, which is by the sea, in the country of Zebulun and Naphtali: 


 Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella;


 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li,




 


 So that the word of the prophet Isaiah might come true, 


 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:


 để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:




 


 The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, the other side of Jordan, Galilee of the Gentiles, 


 "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea-


 Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại,




 


 The people who were in the dark saw a great light, and to those in the land of the shade of death did the dawn come up. 


 kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus".


 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.




 


 From that time Jesus went about preaching and saying, Let your hearts be turned from sin, for the kingdom of heaven is near. 


 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".


 Từ lúc đó, Ðức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.




 


 And when he was walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, whose other name was Peter, and Andrew, his brother, who were putting a net into the sea; for they were fishermen. 


 Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.


 Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá.




 


 And he said to them, Come after me, and I will make you fishers of men. 


 Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".


 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.




 


 And straight away they let go the nets and went after him. 


 Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.


 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.




 


 And going on from there he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with their father, stitching up their nets; and he said, Come. 


 Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon; ja hän kutsui heidät.


 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người.




 


 And they went straight from the boat and their father and came after him. 


 Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä.


 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.




 


 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their Synagogues and preaching the good news of the kingdom, and making well those who were ill with any disease among the people. 


 Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli.


 Ðức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.




 


 And news of him went out through all Syria; and they took to him all who were ill with different diseases and pains, those having evil spirits and those who were off their heads, and those who had no power of moving. And he made them well. 


 Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät.


 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.




 


 And there went after him great numbers from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and from the other side of Jordan. 


 Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen.


 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Ðê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
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 And seeing great masses of people he went up into the mountain; and when he was seated his disciples came to him. 


 Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä.


 Ðức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.




 


 And with these words he gave them teaching, saying, 


 Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:


 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:




 


 Happy are the poor in spirit: for the kingdom of heaven is theirs. 


 "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.


 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!




 


 Happy are those who are sad: for they will be comforted. 


 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.


 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!




 


 Happy are the gentle: for the earth will be their heritage. 


 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.


 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!




 


 Happy are those whose heart's desire is for righteousness: for they will have their desire. 


 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.


 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!




 


 Happy are those who have mercy: for they will be given mercy. 


 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.


 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!




 


 Happy are the clean in heart: for they will see God. 


 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.


 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!




 


 Happy are the peacemakers: for they will be named sons of God. 


 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.


 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!




 


 Happy are those who are attacked on account of righteousness: for the kingdom of heaven will be theirs. 


 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.


 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!




 


 Happy are you when men give you a bad name, and are cruel to you, and say all evil things against you falsely, because of me. 


 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.


 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.




 


 Be glad and full of joy; for great is your reward in heaven: for so were the prophets attacked who were before you. 


 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.


 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.




 


 You are the salt of the earth; but if its taste goes from the salt, how will you make it salt again? it is then good for nothing but to be put out and crushed under foot by men. 


 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.


 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn.




 


 You are the light of the world. A town put on a hill may be seen by all. 


 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;


 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được:




 


 And a burning light is not put under a vessel, but on its table; so that its rays may be shining on all who are in the house. 


 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.


 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.




 


 Even so let your light be shining before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. 


 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.


 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.




 


 Let there be no thought that I have come to put an end to the law or the prophets. I have not come for destruction, but to make complete. 


 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.


 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.




 


 Truly I say to you, Till heaven and earth come to an end, not the smallest letter or part of a letter will in any way be taken from the law, till all things are done. 


 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.


 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.




 


 Whoever then goes against the smallest of these laws, teaching men to do the same, will be named least in the kingdom of heaven; but he who keeps the laws, teaching others to keep them, will be named great in the kingdom of heaven. 


 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.


 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.




 


 For I say to you, If your righteousness is not greater than the righteousness of the scribes and Pharisees, you will never go into the kingdom of heaven. 


 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.


 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.




 


 You have knowledge that it was said in old times, You may not put to death; and, Whoever puts to death will be in danger of being judged: 


 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.


 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.




 


 But I say to you that everyone who is angry with his brother will be in danger of being judged; and he who says to his brother, Raca, will be in danger from the Sanhedrin; and whoever says, You foolish one, will be in danger of the hell of fire. 


 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.


 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.




 


 If then you are making an offering at the altar and there it comes to your mind that your brother has something against you, 


 Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,


 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình,




 


 While your offering is still before the altar, first go and make peace with your brother, then come and make your offering. 


 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.


 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.




 


 Come to an agreement quickly with him who has a cause against you at law, while you are with him on the way, for fear that he may give you up to the judge and the judge may give you to the police and you may be put into prison. 


 Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen.


 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.




 


 Truly I say to you, You will not come out from there till you have made payment of the very last farthing. 


 Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon.


 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.




 


 You have knowledge that it was said, You may not have connection with another man's wife: 


 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'.


 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.




 


 But I say to you that everyone whose eyes are turned on a woman with desire has had connection with her in his heart. 


 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.


 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.




 


 And if your right eye is a cause of trouble to you, take it out and put it away from you; because it is better to undergo the loss of one part, than for all your body to go into hell. 


 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.


 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.




 


 And if your right hand is a cause of trouble to you, let it be cut off and put it away from you; because it is better to undergo the loss of one part, than for all your body to go into hell. 


 Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.


 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.




 


 Again, it was said, Whoever puts away his wife has to give her a statement in writing for this purpose: 


 On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'.


 Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.




 


 But I say to you that everyone who puts away his wife for any other cause but the loss of her virtue, makes her false to her husband; and whoever takes her as his wife after she is put away, is no true husband to her. 


 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.


 Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.




 


 Again, you have knowledge that it was said in old times, Do not take false oaths, but give effect to your oaths to the Lord: 


 Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'.


 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình.




 


 But I say to you, Take no oaths at all: not by the heaven, because it is the seat of God; 


 Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin,


 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Ðức Chúa Trời;




 


 Or by the earth, because it is the resting-place for his foot; or by Jerusalem, because it is the town of the great King. 


 Älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki;


 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Ðức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.




 


 You may not take an oath by your head, because you are not able to make one hair white or black. 


 Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi;


 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.




 


 But let your words be simply, Yes or No: and whatever is more than these is of the Evil One. 


 vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.


 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.




 


 You have knowledge that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: 


 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'.


 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.




 


 But I say to you, Do not make use of force against an evil man; but to him who gives you a blow on the right side of your face let the left be turned. 


 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;


 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;




 


 And if any man goes to law with you and takes away your coat, do not keep back your robe from him. 


 ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin;


 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa;




 


 And whoever makes you go one mile, go with him two. 


 ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.


 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.




 


 Give to him who comes with a request, and keep not your property from him who would for a time make use of it. 


 Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.


 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.




 


 You have knowledge that it was said, Have love for your neighbour, and hate for him who is against you: 


 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.


 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.




 


 But I say to you, Have love for those who are against you, and make prayer for those who are cruel to you; 


 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,


 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,




 


 So that you may be the sons of your Father in heaven; for his sun gives light to the evil and to the good, and he sends rain on the upright man and on the sinner. 


 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.


 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.




 


 For if you have love for those who have love for you, what credit is it to you? do not the tax-farmers the same? 


 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?


 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao?




 


 And if you say, Good day, to your brothers only, what do you do more than others? do not even the Gentiles the same? 


 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?


 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?




 


 Be then complete in righteousness, even as your Father in heaven is complete. 


 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."


 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
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 Take care not to do your good works before men, to be seen by them; or you will have no reward from your Father in heaven. 


 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.


 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.




 


 When then you give money to the poor, do not make a noise about it, as the false-hearted men do in the Synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Truly, I say to you, They have their reward. 


 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.


 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.




 


 But when you give money, let not your left hand see what your right hand does: 


 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,


 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì,




 


 So that your giving may be in secret; and your Father, who sees in secret, will give you your reward. 


 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.


 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.




 


 And when you make your prayers, be not like the false-hearted men, who take pleasure in getting up and saying their prayers in the Synagogues and at the street turnings so that they may be seen by men. Truly I say to you, They have their reward. 


 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.


 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.




 


 But when you make your prayer, go into your private room, and, shutting the door, say a prayer to your Father in secret, and your Father, who sees in secret, will give you your reward. 


 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.


 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.




 


 And in your prayer do not make use of the same words again and again, as the Gentiles do: for they have the idea that God will give attention to them because of the number of their words. 


 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.


 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.




 


 So be not like them; because your Father has knowledge of your needs even before you make your requests to him. 


 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.


 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.




 


 Let this then be your prayer: Our Father in heaven, may your name be kept holy. 


 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;


 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;




 


 Let your kingdom come. Let your pleasure be done, as in heaven, so on earth. 


 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;


 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!




 


 Give us this day bread for our needs. 


 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;


 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;




 


 And make us free of our debts, as we have made those free who are in debt to us. 


 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;


 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;




 


 And let us not be put to the test, but keep us safe from the Evil One. 


 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.


 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.




 


 For if you let men have forgiveness for their sins, you will have forgiveness from your Father in heaven. 


 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;


 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.




 


 But if you do not let men have forgiveness for their sins, you will not have forgiveness from your Father for your sins. 


 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.


 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.




 


 And when you go without food, be not sad-faced as the false-hearted are. For they go about with changed looks, so that men may see that they are going without food. Truly I say to you, They have their reward. 


 Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.


 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.




 


 But when you go without food, put oil on your head and make your face clean; 


 Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,


 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,




 


 So that no one may see that you are going without food, but your Father in secret; and your Father, who sees in secret, will give you your reward. 


 etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.


 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.




 


 Make no store of wealth for yourselves on earth, where it may be turned to dust by worms and weather, and where thieves may come in by force and take it away. 


 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.


 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;




 


 But make a store for yourselves in heaven, where it will not be turned to dust and where thieves do not come in to take it away: 


 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.


 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.




 


 For where your wealth is, there will your heart be. 


 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.


 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.




 


 The light of the body is the eye; if then your eye is true, all your body will be full of light. 


 Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu.


 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;




 


 But if your eye is evil, all your body will be dark. If then the light which is in you is dark, how dark it will be! 


 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!


 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!




 


 No man is able to be a servant to two masters: for he will have hate for the one and love for the other, or he will keep to one and have no respect for the other. You may not be servants of God and of wealth. 


 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.


 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.




 


 So I say to you, Take no thought for your life, about food or drink, or about clothing for your body. Is not life more than food, and the body more than its clothing? 


 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?


 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?




 


 See the birds of heaven; they do not put seeds in the earth, they do not get in grain, or put it in store-houses; and your Father in heaven gives them food. Are you not of much more value than they? 


 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?


 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?




 


 And which of you by taking thought is able to make himself a cubit taller? 


 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?


 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?




 


 And why are you troubled about clothing? See the flowers of the field, how they come up; they do no work, they make no thread: 


 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.


 Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;




 


 But I say to you that even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. 


 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.


 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.




 


 But if God gives such clothing to the grass of the field, which is here today and tomorrow is put into the oven, will he not much more give you clothing, O you of little faith? 


 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?


 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!




 


 Then do not be full of care, saying, What are we to have for food or drink? or, With what may we be clothed? 


 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'


 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?




 


 Because the Gentiles go in search of all these things: for your Father in heaven has knowledge that you have need of all these things: 


 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.


 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.




 


 But let your first care be for his kingdom and his righteousness; and all these other things will be given to you in addition. 


 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.


 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.




 


 Then have no care for tomorrow: tomorrow will take care of itself. Take the trouble of the day as it comes. 


 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."


 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Matthew 7
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 Be not judges of others, and you will not be judged. 


 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;


 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.




 


 For as you have been judging, so you will be judged, and with your measure will it be measured to you. 


 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.


 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.




 


 And why do you take note of the grain of dust in your brother's eye, but take no note of the bit of wood which is in your eye? 


 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?


 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?




 


 Or how will you say to your brother, Let me take out the grain of dust from your eye, when you yourself have a bit of wood in your eye? 


 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi?


 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?




 


 You false one, first take out the bit of wood from your eye, then will you see clearly to take out the grain of dust from your brother's eye. 


 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.


 Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.




 


 Do not give that which is holy to the dogs, or put your jewels before pigs, for fear that they will be crushed under foot by the pigs whose attack will then be made against you. 


 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.


 Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.




 


 Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you: 


 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.


 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.




 


 Because to everyone who makes a request, it will be given; and he who is searching will get his desire, and to him who gives the sign, the door will be open. 


 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.


 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.




 


 Or which of you, if his son makes a request for bread, will give him a stone? 


 Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,


 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?




 


 Or if he makes a request for a fish, will give him a snake? 


 taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?


 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?




 


 If you, then, being evil, are able to give good things to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who make requests to him? 


 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!


 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?




 


 All those things, then, which you would have men do to you, even so do you to them: because this is the law and the prophets. 


 Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.


 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.




 


 Go in by the narrow door; for wide is the door and open is the way which goes to destruction, and great numbers go in by it. 


 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;


 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.




 


 For narrow is the door and hard the road to life, and only a small number make discovery of it. 


 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.


 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.




 


 Be on the watch for false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inside they are cruel wolves. 


 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.


 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.




 


 By their fruits you will get knowledge of them. Do men get grapes from thorns or figs from thistles? 


 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?


 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?




 


 Even so, every good tree gives good fruit; but the bad tree gives evil fruit. 


 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.


 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.




 


 It is not possible for a good tree to give bad fruit, and a bad tree will not give good fruit. 


 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.


 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.




 


 Every tree which does not give good fruit is cut down and put in the fire. 


 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.


 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.




 


 So by their fruits you will get knowledge of them. 


 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.


 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.




 


 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will go into the kingdom of heaven; but he who does the pleasure of my Father in heaven. 


 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.


 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.




 


 A great number will say to me on that day, Lord, Lord, were we not prophets in your name, and did we not by your name send out evil spirits, and by your name do works of power? 


 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'


 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?




 


 And then will I say to them, I never had knowledge of you: go from me, you workers of evil. 


 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!




 


 Everyone, then, to whom my words come and who does them, will be like a wise man who made his house on a rock; 


 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.


 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.




 


 And the rain came down and there was a rush of waters and the winds were driving against that house, but it was not moved; because it was based on the rock. 


 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.


 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.




 


 And everyone to whom my words come and who does them not, will be like a foolish man who made his house on sand; 


 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.


 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.




 


 And the rain came down and there was a rush of waters and the winds were driving against that house; and it came down and great was its fall. 


 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."


 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.




 


 And it came about, when Jesus had come to the end of these words, that the people were surprised at his teaching, 


 Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa,


 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;




 


 for he was teaching as one having authority, and not as their scribes. 


 sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.


 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.
Matthew 8
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 And when he had come down from the mountain, great numbers of people came after him. 


 Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.


 Khi Ðức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.




 


 And a leper came and gave him worship, saying, Lord, if it is your pleasure, you have power to make me clean. 


 Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".


 Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.




 


 And he put his hand on him, saying, It is my pleasure; be clean. And straight away he was made clean. 


 Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta hän puhdistui pitalistaan.


 Ðức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán cùng người rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.




 


 And Jesus said to him, See that you say nothing about this to anyone; but go and let the priest see you and make the offering which was ordered by Moses, for a witness to them. 


 Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".


 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.




 


 And when Jesus was come into Capernaum, a certain captain came to him with a request, 


 Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä


 Khi Ðức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài,




 


 Saying, Lord, my servant is ill in bed at the house, with no power in his body, and in great pain. 


 ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa".


 mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.




 


 And he said to him, I will come and make him well. 


 Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet".


 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.




 


 And the captain in answer said, Lord, I am not good enough for you to come under my roof; but only say the word, and my servant will be made well. 


 Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee.


 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.




 


 Because I myself am a man under authority, having under me fighting men; and I say to this one, Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my servant, Do this, and he does it. 


 Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee."


 Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi! thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.




 


 And when these words came to the ears of Jesus he was surprised, and said to those who came after him, Truly I say to you, I have not seen such great faith, no, not in Israel. 


 Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa.


 Ðức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.




 


 And I say to you that numbers will come from the east and the west, and will take their seats with Abraham and Isaac and Jacob, in the kingdom of heaven: 


 Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;


 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.




 


 But the sons of the kingdom will be put out into the dark, and there will be weeping and cries of pain. 


 mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."


 Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.




 


 And Jesus said to the captain, Go in peace; as your faith is, so let it be done to you. And the servant was made well in that hour. 


 Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: "Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja palvelija parani sillä hetkellä.


 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.




 


 And when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother in bed, very ill. 


 Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa.


 Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus vào nhà Phi -e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.




 


 And he put his hand on hers and the disease went from her, and she got up and took care of his needs. 


 Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä.


 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.




 


 And in the evening, they took to him a number of people who had evil spirits; and he sent the spirits out of them with a word, and made well all who were ill; 


 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;


 Ðến chiều, người ta đem cho Ðức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh,




 


 So that the word of Isaiah the prophet might come true: He himself took our pains and our diseases. 


 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".


 vậy cho được ứng nghiệm lời của Ðấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.




 


 Now when Jesus saw a great mass of people about him, he gave an order to go to the other side. 


 Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä toiselle rannalle.


 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.




 


 And there came a scribe and said to him, Master, I will come after you wherever you go. 


 Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet".


 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.




 


 And Jesus said to him, The foxes have holes, and the birds of heaven have a resting-place; but the Son of man has nowhere to put his head. 


 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi".


 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.




 


 And another of the disciples said to him, Lord, let me first go and give the last honours to my father. 


 Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni".


 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.




 


 But Jesus said to him, Come after me; and let the dead take care of their dead. 


 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa".


 Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.




 


 And when he had got into a boat, his disciples went after him. 


 Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä.


 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.




 


 And there came up a great storm in the sea, so that the boat was covered with the waves: but he was sleeping. 


 Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui.


 Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ.




 


 And they came to him, and, awaking him, said, Help, Lord; destruction is near. 


 Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, auta, me hukumme".


 Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!




 


 And he said to them, Why are you full of fear, O you of little faith? Then he got up and gave orders to the winds and the sea; and there was a great calm. 


 Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.


 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.




 


 And the men were full of wonder, saying, What sort of man is this, that even the winds and the sea do his orders? 


 Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?"


 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?




 


 And when he had come to the other side, to the country of the Gadarenes, there came out to him from the place of the dead, two who had evil spirits, so violent that no man was able to go that way. 


 Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea.


 Ðức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó.




 


 And they gave a loud cry, saying, What have we to do with you, you Son of God? Have you come here to give us punishment before the time? 


 Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"


 Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?




 


 Now there was, some distance away, a great herd of pigs taking their food. 


 Ja etäällä heistä kävi suuri sikalauma laitumella.


 Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn.




 


 And the evil spirits made strong prayers to him, saying, If you send us out, let us go into the herd of pigs. 


 Niin riivaajahenget pyysivät häntä sanoen: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan".


 Các quỉ xin Ðức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.




 


 And he said to them, Go. And they came out, and went into the pigs; and the herd went rushing down a sharp slope into the sea and came to their end in the water. 


 Ja hän sanoi niille: "Menkää". Silloin ne lähtivät heistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen.


 Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.




 


 And their keepers went in flight to the town and gave an account of everything, and of the men who had the evil spirits. 


 Mutta paimentajat pakenivat; ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki, myöskin sen, miten riivattujen oli käynyt.


 Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa.




 


 And all the town came out to Jesus; and seeing him they made request that he would go away from their part of the country. 


 Ja katso, koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan; ja kun he hänet näkivät, pyysivät he häntä menemään pois heidän alueeltaan.


 Cả thành liền ra đón Ðức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi khỏi xứ mình.
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 And he got into a boat and went across and came to his town. 


 Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa.


 Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.




 


 And they took to him a man stretched on a bed who had no power of moving; and Jesus, seeing their faith, said to the man who was ill, Son, take heart; you have forgiveness for your sins. 


 Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi".


 Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin của các ngươi đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.




 


 And some of the scribes said among themselves, This man has no respect for God. 


 Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa Jumalaa".


 Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.




 


 And Jesus, having knowledge of what was in their minds, said, Why are your thoughts evil? 


 Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne?


 Song Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhơn sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?




 


 For which is the simpler, to say, You have forgiveness for your sins; or to say, Get up and go? 


 Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja käy'?


 Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn




 


 But so that you may see that on earth the Son of man has authority for the forgiveness of sins, (then said he to the man who was ill,) Get up, and take up your bed, and go to your house. 


 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" -hän sanoi halvatulle-"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."


 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.




 


 And he got up and went away to his house. 


 Ja hän nousi ja lähti kotiinsa.


 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình.




 


 But when the people saw it they were full of fear, and gave glory to God who had given such authority to men. 


 Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille.


 Ðoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Ðức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.




 


 And when Jesus was going from there, he saw a man whose name was Matthew, seated at the place where taxes were taken; and he said to him, Come after me. And he got up and went after him. 


 Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä.


 Ðức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi -ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.




 


 And it came about, when he was in the house taking food, that a number of tax-farmers and sinners came and took their places with Jesus and his disciples. 


 Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.


 Vả, đương khi Ðức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi -ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài.




 


 And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, Why does your Master take food with tax-farmers and sinners? 


 Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?"


 Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?




 


 But on hearing this he said, Those who are well have no need of a medical man, but those who are ill. 


 Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.


 Ðức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.




 


 But go and take to heart the sense of these words, My desire is for mercy, not offerings: for I have come not to get the upright, but sinners. 


 Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."


 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.




 


 Then the disciples of John came to him, saying, Why do we and the Pharisees frequently go without food, but your disciples do not? 


 Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Me ja fariseukset paastoamme paljon; miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?"


 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?




 


 And Jesus said to them, Will the friends of the newly-married man be sad as long as he is with them? But the days will come when he will be taken away from them, and then will they go without food. 


 Niin Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, niinkauan kuin ylkä on heidän kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat.


 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.




 


 And no man puts a bit of new cloth on an old coat, for by pulling away from the old, it makes a worse hole. 


 Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi.


 Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn.




 


 And men do not put new wine into old wine-skins; or the skins will be burst and the wine will come out, and the skins are of no more use: but they put new wine into new wine-skins, and so the two will be safe. 


 Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät."


 Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.




 


 While he was saying these things to them, there came a ruler and gave him worship, saying, My daughter is even now dead; but come and put your hand on her, and she will come back to life. 


 Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkoaa eloon".


 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.




 


 And Jesus got up and went after him, and so did his disciples. 


 Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa.


 Ðức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.




 


 And a woman, who for twelve years had had a flow of blood, came after him, and put her hand on the edge of his robe: 


 Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua.


 Nầy, có một người đờn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ đến trôn áo Ngài.




 


 Because, she said to herself, if I may but put my hand on his robe, I will be made well. 


 Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi".


 Vì người đờn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.




 


 But Jesus, turning and seeing her, said, Daughter, take heart; your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. 


 Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.


 Ðức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đờn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đờn bà lành bịnh.




 


 And when Jesus came into the ruler's house and saw the players with their instruments and the people making a noise, 


 Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon,


 Khi Ðức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm,




 


 He said, Make room; for the girl is not dead, but sleeping. And they were laughing at him. 


 sanoi hän: "Menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu". Niin he nauroivat häntä.


 thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.




 


 But when the people were sent out, he went in and took her by the hand; and the girl got up. 


 Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä; ja tyttö nousi.


 Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.




 


 And the news of it went out into all that land. 


 Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan.


 Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.




 


 And when Jesus went on from there, two blind men came after him, crying out, Have mercy on us, you Son of David. 


 Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: "Daavidin poika, armahda meitä".


 Ðức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Ða-vít, xin thương chúng tôi cùng!




 


 And when he had come into the house, the blind men came to him; and Jesus said to them, Have you faith that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. 


 Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: "Uskotteko, että minä voin sen tehdä?" He sanoivat hänelle: "Uskomme, Herra".


 Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được đều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được.




 


 Then he put his hand on their eyes, saying, As your faith is, let it be done to you. 


 Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: "Tapahtukoon teille uskonne mukaan".


 Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.




 


 And their eyes were made open. And Jesus said to them sharply, Let no man have knowledge of it. 


 Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää".


 Mắt hai người liền mở. Ðức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.




 


 But they went out and gave news of him in all that land. 


 Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan.


 Song lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.




 


 And while they were going away, there came to him a man without the power of talking, and with an evil spirit. 


 Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli riivattu.


 Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám.




 


 And when the evil spirit had been sent out, the man had the power of talking: and they were all surprised, saying, Such a thing has never been seen in Israel. 


 Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty".


 Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.




 


 But the Pharisees said, By the ruler of evil spirits, he sends evil spirits out of men. 


 Mutta fariseukset sanoivat: "Riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia".


 Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.




 


 And Jesus went about all the towns and small places, teaching in their Synagogues and preaching the good news of the kingdom and making well all sorts of disease and pain. 


 Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.


 Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.




 


 But when he saw all the people he was moved with pity for them, because they were troubled and wandering like sheep without a keeper. 


 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.


 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.




 


 Then he said to his disciples, There is much grain but not enough men to get it in. 


 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.


 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.




 


 Make prayer, then, to the Lord of the grain-fields, that he may send out workers to get in his grain. 


 Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."


 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Matthew 10
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 And he got together his twelve disciples and gave them the power of driving out unclean spirits, and of making well all sorts of disease and pain. 


 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.


 Ðức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.




 


 Now the names of the twelve are these: The first, Simon, who is named Peter, and Andrew, his brother; James, the son of Zebedee, and John, his brother; 


 Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,


 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ;




 


 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew, the tax-farmer; James, the son of Alphaeus, and Thaddaeus; 


 Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus,


 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi -ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê;




 


 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him. 


 Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.


 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ðức Chúa Jêsus.




 


 These twelve Jesus sent out and gave them orders, saying, Do not go among the Gentiles, or into any town of Samaria, 


 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,


 Ấy đó là mười hai sứ đồ Ðức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;




 


 But go to the wandering sheep of the house of Israel, 


 vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.


 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.




 


 And, on your way, say, The kingdom of heaven is near. 


 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.


 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.




 


 Make well those who are ill, give life to the dead, make lepers clean, send evil spirits out of men; freely it has been given to you, freely give. 


 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.


 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.




 


 Take no gold or silver or copper in your pockets; 


 Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne,


 Ðừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi;




 


 Take no bag for your journey and do not take two coats or shoes or a stick: for the workman has a right to his food. 


 Älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut.


 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn.




 


 And into whatever town or small place you go, make search there for someone who is respected, and make his house your resting-place till you go away. 


 Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette.


 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi.




 


 And when you go in, say, May peace be on this house. 


 Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä.


 Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy;




 


 And if the house is good enough, let your peace come on it: but if not, let your peace come back to you. 


 Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin.


 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi.




 


 And whoever will not take you in, or give ear to your words, when you go out from that house or that town, put off its dust from your feet. 


 Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne.


 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi.




 


 Truly I say to you, It will be better for the land of Sodom and Gomorrah in the day of God's judging than for that town. 


 Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin.


 Quả thật, ta nói cùng các người, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.




 


 See, I send you out as sheep among wolves. Be then as wise as snakes, and as gentle as doves. 


 Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.


 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.




 


 But be on the watch against men: for they will give you up to the Sanhedrins, and in their Synagogues they will give you blows; 


 Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat;


 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;




 


 And you will come before rulers and kings because of me, for a witness to them and to the Gentiles. 


 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.


 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.




 


 But when you are given up into their hands, do not be troubled about what to say or how to say it: for in that hour what you are to say will be given to you; 


 Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.


 Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.




 


 Because it is not you who say the words, but the Spirit of your Father in you. 


 Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.


 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.




 


 And brother will give up brother to death, and the father his child: and children will go against their fathers and mothers, and put them to death. 


 Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.


 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi.




 


 And you will be hated by all men because of my name: but he who is strong to the end will have salvation. 


 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.


 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.




 


 But when they are cruel to you in one town, go in flight to another: for truly, I say to you, You will not have gone through the towns of Israel before the Son of man comes. 


 Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.


 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.




 


 A disciple is not greater than his master, or a servant than his lord. 


 Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä.


 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.




 


 It is enough for the disciple that he may be as his master, and the servant as his lord. If they have given the name Beelzebub to the master of the house, how much more to those of his house! 


 Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!


 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!




 


 Have, then, no fear of them: because nothing is covered which will not come to light, or secret which will not be made clear. 


 Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.


 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.




 


 What I say to you in the dark, say in the light: and what comes to your ear secretly, say publicly from the house-tops. 


 Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.


 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.




 


 And have no fear of those who put to death the body, but are not able to put to death the soul. But have fear of him who has power to give soul and body to destruction in hell. 


 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.


 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.




 


 Are not sparrows two a farthing? and not one of them comes to an end without your Father: 


 Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.


 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.




 


 But the hairs of your head are all numbered. 


 Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.


 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.




 


 Then have no fear; you are of more value than a flock of sparrows. 


 Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.


 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.




 


 To everyone, then, who gives witness to me before men, I will give witness before my Father in heaven. 


 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.


 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;




 


 But if anyone says before men that he has no knowledge of me, I will say that I have no knowledge of him before my Father in heaven. 


 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.


 còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.




 


 Do not have the thought that I have come to send peace on the earth; I came not to send peace but a sword. 


 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.


 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.




 


 For I have come to put a man against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law: 


 Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;


 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;




 


 And a man will be hated by those of his house. 


 ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'.


 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.




 


 He who has more love for his father or mother than for me is not good enough for me; he who has more love for son or daughter than for me is not good enough for me. 


 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;


 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;




 


 And he who does not take his cross and come after me is not good enough for me. 


 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.


 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.




 


 He who has the desire to keep his life will have it taken from him, and he who gives up his life because of me will have it given back to him. 


 Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.


 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.




 


 He who gives honour to you gives honour to me; and he who gives honour to me gives honour to him who sent me. 


 Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt.


 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.




 


 He who gives honour to a prophet, in the name of a prophet, will be given a prophet's reward; and he who gives honour to an upright man, in the name of an upright man, will be given an upright man's reward. 


 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan.


 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.




 


 And whoever gives to one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, truly I say to you, he will not go without his reward. 


 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."


 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
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 And it came about that when Jesus had come to the end of giving these orders to his twelve disciples, he went away from there, teaching and preaching in their towns. 


 Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.


 Vả, Ðức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.




 


 Now when John had news in prison of the works of the Christ, he sent his disciples 


 Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa


 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng:




 


 To say to him, Are you he who is to come, or are we waiting for another? 


 sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"


 Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?




 


 And Jesus, answering, said to them, Go and give news to John of the things which you are seeing and hearing: 


 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:


 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy:




 


 The blind see; those who were not able to, are walking; lepers are made clean; those who were without hearing, now have their ears open; the dead come to life again, and the poor have the good news given to them. 


 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.


 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.




 


 And a blessing will be on him who has no doubts about me. 


 Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."


 Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!




 


 And when they were going away, Jesus, talking of John, said to all the people, What went you out into the waste land to see? a tall stem moving in the wind? 


 Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?


 Khi họ ra về, Ðức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng?




 


 But what went you out to see? a man delicately clothed? Those who have fair robes are in kings' houses. 


 Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa.


 Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua.




 


 But why did you go out? to see a prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet. 


 Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.


 Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa.




 


 This is he of whom it has been said, See, I send my servant before your face, who will make ready your way before you. 


 Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'.


 Ấy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, Ðặng dọn đường sẵn cho con đi.




 


 Truly I say to you, Among the sons of women there has not been a greater than John the Baptist: but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. 


 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.


 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.




 


 And from the days of John the Baptist till now, the kingdom of heaven is forcing its way in, and men of force take it. 


 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.


 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.




 


 For all the prophets and the law were in force till John. 


 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;


 Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng.




 


 And if you are able to see it, this is Elijah who was to come. 


 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.


 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.




 


 He who has ears, let him give ear. 


 Jolla on korvat, se kuulkoon.


 Ai có tai mà nghe, hãy nghe.




 


 But what comparison may I make of this generation? It is like children seated in the market-places, crying out to one another, 


 Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen


 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình,




 


 We made music for you and you did not take part in the dance; we gave cries of sorrow and you made no signs of grief. 


 sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'.


 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc.




 


 For John came, taking no food or drink, and they say, He has an evil spirit. 


 Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'.


 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám.




 


 The Son of man has come feasting, and they say, See, a lover of food and wine, a friend of tax-farmers and sinners! And wisdom is judged to be right by her works. 


 Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa."


 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.




 


 Then he went on to say hard things to the towns where most of his works of power were done, because they had not been turned from their sins. 


 Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta:


 Vì dân các thành mà Ðức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng:




 


 Unhappy are you, Chorazin! Unhappy are you, Beth-saida! For if the works of power which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have been turned from their sins in days gone by, clothing themselves in haircloth and putting dust on their heads. 


 "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.


 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi.




 


 But I say to you, It will be better for Tyre and Sidon in the day of judging, than for you. 


 Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän.


 Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay.




 


 And you, Capernaum, were you not to be lifted up to heaven? you will go down into hell: for if the works of power which were done in you had been done in Sodom, it would have been here to this day. 


 Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä.


 Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay.




 


 But I say to you that it will be better for the land of Sodom in the day of judging, than for you. 


 Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."


 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.




 


 At that time Jesus made answer and said, I give praise to you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have kept these things secret from the wise and the men of learning, and have made them clear to little children. 


 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.


 Lúc đó, Ðức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.




 


 Yes, Father, for so it was pleasing in your eyes. 


 Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.


 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.




 


 All things have been given to me by my Father; and no one has knowledge of the Son, but the Father; and no one has knowledge of the Father, but the Son, and he to whom the Son will make it clear. 


 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.


 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.




 


 Come to me, all you who are troubled and weighted down with care, and I will give you rest. 


 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.


 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.




 


 Take my yoke on you and become like me, for I am gentle and without pride, and you will have rest for your souls; 


 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.


 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.




 


 For my yoke is good, and the weight I take up is not hard. 


 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."


 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
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 At that time Jesus went through the fields
on the Sabbath day; and his disciples, being in need of food, were
taking the heads of grain.

 Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina
viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he
rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään.

 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Jêsus đi
qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn.



 

 But the Pharisees, when they saw it, said
to him, See, your disciples do that which it is not right to do on
the Sabbath.

 Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat
he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa
tehdä sapattina".

 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài
rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.



 

 But he said to them, Have you no knowledge
of what David did when he had need of food, and those who were with
him?

 Niin hän sanoi heille: "Ettekö ole
lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli
nälkä,

 Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Ða-vít đã
làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến
sao?



 

 How he went into the house of God and took
for food the holy bread which it was not right for him or for those
who were with him to take, but only for the priests?

 kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja
kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen
seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien?

 tức là vua vào đền Ðức Chúa Trời, ăn bánh
bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng
cho các thầy tế lễ.



 

 Or is it not said in the law, how the
Sabbath is broken by the priests in the Temple and they do no
wrong?

 Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit
sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin
syyttömät?

 Hay là các ngươi không đọc trong sách luật,
đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà
không phải tội sao?



 

 But I say to you that a greater thing than
the Temple is here.

 Mutta minä sanon teille: tässä on se, joka
on pyhäkköä suurempi.

 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy
có một đấng tôn trọng hơn đền thờ.



 

 But if these words had been in your minds,
My desire is for mercy and not for offerings, you would not have
been judging those who have done no wrong.

 Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on:
'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi
syyttömiä.

 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta
muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách
những người vô tội;



 

 For the Son of man is lord of the
Sabbath.

 Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra."

 vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.



 

 And he went from there into their
Synagogue:

 Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän
synagoogaansa.

 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà
hội.



 

 And there was a man with a dead hand. And
they put a question to him, saying, Is it right to make a man well
on the Sabbath day? so that they might have something against
him.

 Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli
kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Onko luvallista
sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan.

 Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ
hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không?
Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.



 

 And he said to them, Which of you, having a
sheep, if it gets into a hole on the Sabbath day, will not put out
a helping hand and get it back?

 Niin hän sanoi heille: "Kuka teistä on se
mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan,
tartu siihen ja nosta sitä ylös?

 Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng
các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm,
thì há không kéo nó lên sao?



 

 Of how much more value is a man than a
sheep! For this reason it is right to do good on the Sabbath
day.

 Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan
ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä sapattina hyvää."

 Huống chi người ta trọng hơn con chiên là
dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.



 

 Then said he to the man, Put out your hand.
And he put it out, and it was made as well as the other.

 Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!"
Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niinkuin
toinenkin.

 Ðoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng:
Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay
kia.



 

 But the Pharisees went out and made designs
against him, how they might put him to death.

 Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät
neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet.

 Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn
với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.



 

 And Jesus, having knowledge of this, went
away from there, and a great number went after him; and he made
them all well,

 Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän
sieltä pois. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät
kaikki,

 Song Ðức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi
khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả.



 

 Ordering them not to give people word of
him:

 ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta
häntä julki;

 Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài;



 

 So that what was said by Isaiah the prophet
might come true,

 että kävisi toteen, mikä on puhuttu
profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai
đã nói rằng:



 

 See my servant, the man of my selection, my
loved one in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit on
him, and he will make my decision clear to the Gentiles.

 "Katso, minun palvelijani, jonka minä olen
valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä
panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa
pakanoille.

 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất
yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên
người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.



 

 His coming will not be with fighting or
loud cries; and his voice will not be lifted up in the streets.

 Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen
ääntänsä kuule kukaan kaduilla.

 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và
chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái.



 

 The crushed stem will not be broken by him;
and the feebly burning light will he not put out, till he has made
righteousness overcome all.

 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja
suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa
oikeuden voittoon.

 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt
ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được
thắng.



 

 And in his name will the Gentiles put their
hope.

 Ja hänen nimeensä pakanat panevat
toivonsa."

 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.



 

 Then they took to him one with an evil
spirit, who was blind and had no power of talking: and he made him
well so that he had the power of talking and seeing.

 Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu
mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, niin että
mykkä puhui ja näki.

 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Ðức Chúa Jêsus
một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm
nói và thấy được.



 

 And all the people were surprised and said,
Is not this the Son of David?

 Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi:
"Eiköhän tämä ole Daavidin poika?"

 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải
người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?



 

 But the Pharisees, hearing of it, said,
This man only sends evil spirits out of men by Beelzebub, the ruler
of evil spirits.

 Mutta kun fariseukset sen kuulivat,
sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin
Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".

 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì
nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó
thôi.



 

 And having knowledge of their thoughts he
said to them, Every kingdom having division in itself is made
waste, and every town or house having division in itself will come
to destruction.

 Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi
heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu
autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä
kanssa, pysy pystyssä.

 Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán
rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là
một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.



 

 And if Satan sends out Satan, he makes war
against himself; how then will he keep his kingdom?

 Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin
hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa
pysyy pystyssä?

 Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó
chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư?



 

 And if I by Beelzebub send evil spirits out
of men, by whom do your sons send them out? So let them be your
judges.

 Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos
riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä
ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne.

 Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì
con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử
đoán các ngươi vậy.



 

 But if I by the Spirit of God send out evil
spirits, then is the kingdom of God come on you.

 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan
ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän
tykönne.

 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời
để trừ quỉ, thì nước Ðức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.



 

 Or how may one go into a strong man's house
and take his goods, if he does not first put cords round the strong
man? and then he may take his goods.

 Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän
taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä
väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.

 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người
mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy
được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.



 

 Whoever is not with me is against me; and
he who does not take part with me in getting people together, is
driving them away.

 Joka ei ole minun kanssani, se on minua
vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

 Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai
không thâu hiệp với ta, thì tan ra.



 

 So I say to you, Every sin and every evil
word against God will have forgiveness; but for evil words against
the Spirit there will be no forgiveness.

 Sentähden minä sanon teille: jokainen synti
ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei
anteeksi anneta.

 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi
và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm
thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.



 

 And whoever says a word against the Son of
man, will have forgiveness; but whoever says a word against the
Holy Spirit, will not have forgiveness in this life or in that
which is to come.

 Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa
vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo
jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei
tässä maailmassa eikä tulevassa.

 Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được
tha; song nếu ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay
đời sau cũng sẽ chẳng được tha.



 

 Make the tree good, and its fruit good; or
make the tree bad, and its fruit bad; for by its fruit you will get
knowledge of the tree.

 Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä
hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä
hedelmästä puu tunnetaan.

 Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc
cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.



 

 You offspring of snakes, how are you, being
evil, able to say good things? because out of the heart's store
come the words of the mouth.

 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te
saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen
kyllyydestä suu puhuu.

 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu,
làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng
mới nói ra.



 

 The good man out of his good store gives
good things; and the evil man out of his evil store gives evil
things.

 Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille
hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.

 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà
phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra
điều ác.



 

 And I say to you that in the day when they
are judged, men will have to give an account of every foolish word
they have said.

 Mutta minä sanon teille: jokaisesta
turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili
tuomiopäivänä.

 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét,
người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;



 

 For by your words will your righteousness
be seen, and by your words you will be judged.

 Sillä sanoistasi sinut julistetaan
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là
công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.



 

 Then some of the scribes and Pharisees,
hearing this, said to him, Master, we are looking for a sign from
you.

 Silloin muutamat kirjanoppineista ja
fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme
nähdä sinulta merkin".

 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người
Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn
xem thầy làm dấu lạ.



 

 But he, answering, said to them, An evil
and false generation is looking for a sign; and no sign will be
given to it but the sign of the prophet Jonah:

 Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä
paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei
anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.

 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm
này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của
đấng tiên tri Giô-na.



 

 For as Jonah was three days and three
nights in the stomach of the great fish, so will the Son of man be
three days and three nights in the heart of the earth.

 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon
vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika
oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày
ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba
đêm.



 

 The men of Nineveh will come up in the day
of judging and give their decision against this generation: because
they were turned from their sins at the preaching of Jonah; and now
a greater than Jonah is here.

 Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä
tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he
tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä
on enempi kuin Joonas.

 Ðến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ
đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời
Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn
Giô-na!



 

 The queen of the South will come up in the
day of judging and give her decision against this generation: for
she came from the ends of the earth to give ear to the wisdom of
Solomon; and now a greater than Solomon is here.

 Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle
tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli
maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi
kuin Salomo.

 Ðến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ
đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái
đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người
tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!



 

 But the unclean spirit, when he is gone out
of a man, goes through dry places looking for rest, and getting it
not.

 Kun saastainen henki lähtee ihmisestä,
kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.

 Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến
nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;



 

 Then he says, I will go back into my house
from which I came out; and when he comes, he sees that there is no
one in it, but that it has been made fair and clean.

 Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni,
josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja
lakaistuna ja kaunistettuna.

 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta
mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử
tế.



 

 Then he goes and takes with him seven other
spirits worse than himself, and they go in and make it their
living-place: and the last condition of that man is worse than the
first. Even so will it be with this evil generation.

 Silloin se menee ja ottaa mukaansa
seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään
ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin
ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

 Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn
nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn
trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.



 

 While he was still talking to the people,
his mother and his brothers came, desiring to have talk with
him.

 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso,
hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä
puhutella.

 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng,
thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.



 

 And one said to him, See, your mother and
your brothers are outside, desiring to have talk with you.

 Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun
äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella".

 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ
và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.



 

 But he in answer said to him who gave the
news, Who is my mother and who are my brothers?

 Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen
hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun
veljeni?"

 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em
ta?



 

 And he put out his hand to his disciples
and said, See, my mother and my brothers!

 Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa
puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!

 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán
rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!



 

 For whoever does the pleasure of my Father
in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

 Sillä jokainen, joka tekee minun
taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja
äitini."

 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên
trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.
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 On that day Jesus went out of the house and
was seated by the seaside.

 Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja
istui järven rannalle.

 Cũng ngày ấy, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nhà,
ngồi bên mé biển.



 

 And great numbers of people came together
to him, so that he got into a boat; and the people took up their
position by the sea.

 Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa,
jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa
seisoi rannalla.

 Ðoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm,
đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên
bờ.



 

 And he gave them teaching in the form of a
story, saying, A man went out to put seed in the earth;

 Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja
sanoi: "Katso, kylväjä meni kylvämään.

 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng
họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo.



 

 And while he did so, some seeds were
dropped by the wayside, and the birds came and took them for
food:

 Ja hänen kylväessään putosivat muutamat
siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.

 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc
đường, chim bay xuống và ăn.



 

 And some of the seed went among the stones,
where it had not much earth, and straight away it came up because
the earth was not deep:

 Toiset putosivat kallioperälle, jossa
niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun
niillä ei ollut syvää maata.

 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ
có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;



 

 And when the sun was high, it was burned;
and because it had no root it became dry and dead.

 Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja
kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat.

 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và
vì không có rễ, nên phải héo.



 

 And some seeds went among thorns, and the
thorns came up and they had no room for growth:

 Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja
orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne.

 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm
lên, phải nghẹt ngòi.



 

 And some, falling on good earth, gave
fruit, some a hundred, some sixty, some thirty times as much.

 Ja toiset putosivat hyvään maahan ja
antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä
kolmekymmentä jyvää.

 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì
sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục,
hoặc một hột ba chục.



 

 He who has ears, let him give ear.

 Jolla on korvat, se kuulkoon."

 Ai có tai, hãy nghe!



 

 And the disciples came and said to him, Why
do you say things to them in the form of stories?

 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja
sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?"

 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao
thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?



 

 And he said to them in answer, To you is
given the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven, but to
them it is not given.

 Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että
teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta
heidän ei ole annettu.

 Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi
được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần
họ, thì không ban cho biết.



 

 Because whoever has, to him will be given,
and he will have more; but from him who has not, even what he has
will be taken away.

 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä
on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin,
mikä hänellä on.

 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được
dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có
nữa.



 

 For this reason I put things into the form
of stories; because they see without seeing, and give ear without
hearing, and the sense is not clear to them.

 Sentähden minä puhun heille vertauksilla,
että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule,
eivätkä ymmärrä.

 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ
xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi
hết.



 

 And for them the words of Isaiah have come
true, Though you give ear, you will not get knowledge; and seeing,
you will see, but the sense will not be clear to you:

 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka
sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää,
älkääkä käsittäkö.

 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri
của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy
mắt xem mà chẳng thấy chi.



 

 For the heart of this people has become fat
and their ears are slow in hearing and their eyes are shut; for
fear that they might see with their eyes and give hearing with
their ears and become wise in their hearts and be turned again to
me, so that I might make them well.

 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja
korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet,
etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät
ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä
parantaisi.'

 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho
nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình
nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ
được lành chăng.



 

 But a blessing be on your eyes, because
they see; and on your ears, because they are open.

 Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska
ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat.

 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy
được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!



 

 For truly, I say to you that prophets and
upright men had a desire to see the things which you see, and saw
them not; and to have knowledge of the words which have come to
your ears, and they had it not.

 Sillä totisesti minä sanon teille: monet
profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette,
eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole
kuulleet.

 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều
đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi
thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng
được nghe.



 

 Give ear, then, to the story of the man who
put the seed in the earth.

 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä:

 Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về
kẻ gieo giống là gì.



 

 When the word of the kingdom comes to
anyone, and the sense of it is not clear to him, then the Evil One
comes, and quickly takes away that which was put in his heart. He
is the seed dropped by the wayside.

 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä
ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä
kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.

 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà
không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là
kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.



 

 And that which went on the stones, this is
he who, hearing the word, straight away takes it with joy;

 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka
kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;

 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá
sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;



 

 But having no root in himself, he goes on
for a time; and when trouble comes or pain, because of the word, he
quickly becomes full of doubts.

 mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan
hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino
sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois.

 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời
mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp
phạm.



 

 And that which was dropped among the
thorns, this is he who has the word; and the cares of this life,
and the deceits of wealth, put a stop to the growth of the word and
it gives no fruit.

 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on
se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden
viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi.

 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức
là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm và của cải,
làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.



 

 And the seed which was put in good earth,
this is he who gives ear to the word, and gets the sense of it; who
gives fruit, some a hundred, some sixty, some thirty times as
much.

 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se,
joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja
tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä
kolmekymmentä."

 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất
tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một
hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.



 

 And he gave them another story, saying, The
kingdom of heaven is like a man who put good seed in his field:

 Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen:
"Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän
siemenen peltoonsa.

 Ðức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng
rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong
ruộng mình.



 

 But while men were sleeping, one who had
hate for him came and put evil seeds among the grain, and went
away.

 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä
tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.

 Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ th@¹
chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.



 

 But when the green stem came up and gave
fruit, the evil plants were seen at the same time.

 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää,
silloin lustekin tuli näkyviin.

 Ðến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ
lùng cũng lòi ra.



 

 And the servants of the master of the house
came and said to him, Sir, did you not put good seed in your field?
how then has it evil plants?

 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja
sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä?
Mistä siihen sitten on tullut lustetta?'

 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng:
Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ
lùng bởi đâu mà ra?



 

 And he said, Someone has done this in hate.
And the servants say to him, Is it your pleasure that we go and
take them up?

 Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'.
Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja
kokoamme sen?'

 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều
đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó
chăng?



 

 But he says, No, for fear that by chance
while you take up the evil plants, you may be rooting up the grain
with them.

 Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta
kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.

 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng,
hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng.



 

 Let them come up together till the getting
in of the grain; and then I will say to the workers, Take up first
the evil plants, and put them together for burning: but put the
grain into my store-house.

 Antakaa molempain kasvaa yhdessä
elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille:
Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta
nisu korjatkaa minun aittaani.'"

 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến
mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ
lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trử lúa mì vào kho
ta.



 

 He put another story before them, saying,
The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed which a man
took and put in his field:

 Vielä toisen vertauksen hän puhui heille
sanoen: "Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka
mies otti ja kylvi peltoonsa.

 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước
thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng
mình;



 

 Which is smaller than all seeds; but when
it has come up it is greater than the plants, and becomes a tree,
so that the birds of heaven come and make their resting-places in
its branches.

 Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun
se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi,
niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen
oksille."

 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song
khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho
đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.



 

 Another story he gave to them: The kingdom
of heaven is like leaven, which a woman took, and put in three
measures of meal, till it was all leavened.

 Taas toisen vertauksen hän puhui heille:
"Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja
sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani".

 Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước
thiên đàng giống như men mà người đờn bà kia lấy trộn vào trong ba
đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.



 

 All these things Jesus said to the people
in the form of stories; and without a story he said nothing to
them:

 Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle
vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään;

 Ðức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những
điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không
dùng lời ví dụ,



 

 That it might come true which was said by
the prophet, Opening my mouth, I will give out stories; I will give
knowledge of things kept secret from before all time.

 että kävisi toteen, mikä on puhuttu
profeetan kautta, joka sanoo: "Minä avaan suuni vertauksiin, minä
tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta
asti".

 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng:
Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín
nhiệm từ khi dựng nên trời đất.



 

 Then he went away from the people, and went
into the house; and his disciples came to him, saying, Make clear
to us the story of the evil plants in the field.

 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja
meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja
sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".

 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi
vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ
về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.



 

 And he made answer and said, He who puts
the good seed in the earth is the Son of man;

 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen
kylväjä on Ihmisen Poika.

 Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con
người;



 

 And the field is the world; and the good
seed is the sons of the kingdom; and the evil seeds are the sons of
the Evil One;

 Pelto on maailma; hyvä siemen ovat
valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.

 ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái
nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ;



 

 And he who put them in the earth is Satan;
and the getting in of the grain is the end of the world; and [...]
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